	TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

***
Số:       -CV/ĐUK
V/v hướng dẫn biễu mẫu, thời hạn và cách thức báo cáo kết quả thực hiện công tác đoàn và phong trào thanh niên của các cơ sở trực thuộc.


	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Rạch Giá, ngày 14 tháng 5 năm 2018


Kính gửi: Các cơ sở đoàn trực thuộc.
 Căn cứ Công văn số 113- CV/TĐTN-VP của BCH Đoàn tỉnh Kiên Giang ngày 23-4-2018 về việc quy định chế dđộ thông tin báo cáo                                

Căn cứ vào Quy chế làm việc và thời hạn báo cáo về công tác đoàn và phong trào thanh niên của BCH Đoàn khối các cơ quan tỉnh;
Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của các cơ sở đoàn;

Nhằm đảm bảo đúng tiến độ thời hạn báo cáo của các cơ sở đoàn trực thuộc và tổng hợp báo cáo lên Đoàn cấp trên. Nay Ban thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn biễu mẫu, thời gian và cách thức báo cáo như sau:

1. Báo cáo định kỳ, gồm:
- Báo cáo tháng (mỗi tháng báo cáo một lần, từ tháng 01 đến tháng 12).

- Báo cáo tháng 3 và 03 tháng đầu năm.

- Báo cáo Sơ kết 06 tháng đầu năm kèm theo phụ lục số liệu.  
- Báo cáo tháng 9 và 09 tháng đầu năm.

- Báo cáo Tổng kết năm kèm theo phụ lục số liệu.

Các loại báo cáo định kỳ trên xây dựng theo đề cương gửi kèm, riêng báo cáo 06 tháng đầu năm và báo cáo Tổng kết năm kèm theo phụ lục số liệu.  

2. Báo cáo chuyên đề, báo cáo nhanh, báo cáo đột xuất: Theo đề nghị của Tỉnh Đoàn, Đoàn khối.
3. Nội dung báo cáo

- Đề nghị các cơ sở  Đoàn trực thuộc nghiên cứu và báo cáo theo đề cương (theo mẫu đính kèm). Đối với biểu mẫu của báo cáo Sơ kết 6 tháng và báo cáo Tổng kết năm, các số liệu phải thể hiện và phân tích chính xác tuyệt đối không để trống các mục theo yêu cầu, nếu mục nào không thực hiện thì để số 0.

4. Thời gian gửi báo cáo 
a. Đối với báo cáo của các cơ sở đoàn gửi về cho Cụm trưởng:
· Đối với báo cáo tháng gửi trước ngày 12 hàng tháng của tháng được báo cáo.
Ví dụ: báo cáo tháng 1 thì gửi trước ngày 12 của tháng 1. Báo cáo tháng 2 thì số liệu báo cáo từ lũy kế của tháng 1 và các ngày của tháng 2 tại thời điểm báo cáo và báo cáo trước ngày 12/02.

· Đối với báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 08 của tháng cuối của quý và báo cáo tự chấm điểm, báo cáo năm gửi trước ngày 05/11.

· Đối với các báo cáo đột xuất, chuyên đề thì căn cứ vào thời gian yêu cầu cụ thể.

· Xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân gửi trước ngày 12/11 hàng năm

b. Đối với các báo cáo của Cụm trưởng gửi về Đoàn Khối.

· Đối với báo cáo tháng gửi trước ngày 14 hàng tháng của tháng được báo cáo.

· Đối với báo cáo quý, báo cáo 6 tháng, 9 tháng gửi trước ngày 10 của tháng cuối của quý và báo cáo tự chấm điểm, báo cáo năm gửi trước ngày 07/10.

- Đối với các báo cáo đột xuất, chuyên đề thì căn cứ vào thời gian yêu cầu cụ thể.

· Xét đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân gửi trước ngày 14/10 hàng năm
5. Cách thức báo cáo

- Các cơ sở đoàn theo định kỳ gửi báo cáo về cho Cụm trưởng tổng hợp báo cáo cụm và đồng thời gửi về Đoàn khối để tính thời điểm báo cáo cuối năm xét thi đua (Đ/c Huyền – Phó Bí thư Đoàn khối: htlhuyen.snn@kiengiang.gov.vn; điện thoại liên hệ: 0914 177607).

Lưu ý: Thời điểm chốt báo cáo là cơ sở để xét thi đua cuối năm của các cơ sở đoàn và các cụm.

Trong quá trình triển khai có khó khăn, vướng mắc gì thì liên hệ trao đổi, hoặc kiến nghị, đề xuất để điều chỉnh cho phù hợp. 

Đề nghị BCH các cơ sở đoàn trực thuộc quán triệt đúng tinh thần của Công văn hướng dẫn biễu mẫu báo cáo và thực hiện đúng thời hạn gửi báo cáo theo yêu cầu.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.


	TM. BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ
                                                                 Nguyễn Thị Trà My                                      


     Mẫu số 1: Báo cáo tháng

	BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI ĐOÀN/ĐCS…….

*

Số :
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Rạch Giá, ngày    tháng     năm 2018




BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng ….; 

một số nhiệm vụ trọng tâm tháng………. năm ……...
------
I/ Hoạt động trọng tâm trong tháng ……

Nêu những kết quả hoạt động tập trung trong tháng của đơn vị. (Hoạt động tập trung là hoạt động có quy mô lớn, tập trung số đông đoàn viên thanh niên tham gia).
II/ Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng……
1. Tình hình tư tưởng thanh niên.

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục. (Báo cáo phải có số liệu các cuộc tuyên truyền và số lượng ĐVTN tiếp thu).
3. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 3.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
- Việc triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” và phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị”.
- Các hoạt động tình nguyện thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Việc tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội vì sức khỏe cộng đồng: khám phát thuốc, hiến máu tình nguyện, sửa chữa và cất nhà, làm đường, sửa chữa và xây mới cầu, giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em cơ nhỡ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”....
3.2. Tuổi trẻ sáng tạo
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.
- Tăng cường công tác tập hợp, kết nối tài năng trẻ.
3.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 
- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho thanh thiếu nhi về chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, ý thức cảnh giác cách mạng.
- Việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi

4.1. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ
- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu.
- Hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập, hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn đến trường.
4.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
- Hoạt động tư vấn, đào tạo nghề, hỗ trợ thông tin, kiến thức, kỹ năng cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.
- Việc tư vấn hướng nghiệp, đồng thời tư vấn, hỗ trợ thanh niên thực hiện việc vay vốn và sử dụng tốt nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội đối với thanh niên.
4.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần

- Hoạt động chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi khu vực nông thôn, dân tộc, tôn giáo, thiếu nhi.

- Tổ chức các lớp tập huấn, trại huấn luyện kỹ năng xã hội cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi.
- Các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia, rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác.

5. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng

- Việc nâng cao hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên”; các phong trào “Thiếu nhi Kiên Giang thi đua thực hiện tốt 05 điều Bác Hồ dạy”.

-  Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với thiếu nhi, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội.

- Cơ chế, chính sách chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng và xây dựng Đội. Việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của BBT Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.

6. Công tác quốc tế thanh niên

- Việc đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ ngoại ngữ.

- Việc tổ chức các hoạt động giao lưu hữu nghị quốc tế giữa Thanh niên Kiên Giang với Thanh niên các tỉnh giáp biên giới Vương quốc Campuchia....... 
7. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

7.1. Công tác cán bộ Đoàn.
7.2. Công tác đoàn viên.
7.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn.
7.4. Công tác kiểm tra, giám sát.
7.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

8. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị
III/ Nội dung, phương hướng hoạt động tháng …... năm …....(một số hoạt động trọng tâm)
IV. Kiến nghị, đề xuất (Nếu có)
Nơi nhận:                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ ……….

-

* Lưu ý: Các đơn vị báo cáo phải bám sát từng nội dung và theo thứ tự trong đề cương. Các hoạt động triển khai phải có số liệu cụ thể nêu trong báo cáo. 
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 
THÁNG 3 VÀ 03 THÁNG ĐẦU NĂM; THÁNG 9 VÀ 09 THÁNG ĐẦU NĂM 

	BCH KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

CHI ĐOÀN/ĐCS…….

*

Số :
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 Rạch Giá, ngày    tháng     năm 2018


BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tháng …. và

 …. tháng đầu năm. Một số hoạt động trọng tâm ….. tháng tới.

-------
I/ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM TRONG THÁNG……

Nêu những kết quả hoạt động tập trung trong tháng của đơn vị. (Hoạt động tập trung là hoạt động có quy mô lớn, tập trung số đông đoàn viên thanh niên tham gia).
II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI THÁNG ….…
1. Tình hình tư tưởng thanh niên

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục (báo cáo phải có số liệu các cuộc tuyên truyền và số lượng ĐVTN tiếp thu)

3. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
3.2. Tuổi trẻ sáng tạo
3.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 
4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi
4.1. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ
4.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
4.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần
5. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
6. Công tác quốc tế thanh niên
7. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
7.1. Công tác cán bộ Đoàn
7.2. Công tác đoàn viên
7.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn
7.4. Công tác kiểm tra, giám sát
7.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
8. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị
III/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI ……. THÁNG ĐẦU NĂM (03 tháng hoặc 09 tháng đầu năm)

1. Tình hình tư tưởng thanh niên

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

2.1.  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.2.  Công tác giáo dục truyền thống

2.3.  Công tác giáo dục đạo đức, lối sống

2.4.  Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

2.5.  Công tác thông tin, tuyên truyền
3. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
3.2. Tuổi trẻ sáng tạo
3.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 
4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi
4.1. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ
4.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
4.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần
5. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
6. Công tác quốc tế thanh niên
7. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
7.1. Công tác cán bộ Đoàn
7.2. Công tác đoàn viên
7.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn
7.4. Công tác kiểm tra, giám sát
7.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
8. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị
IV/ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM …. THÁNG TỚI 

1. Một số nhiệm vụ trọng tâm.

2. Một số hoạt động tập trung.

V/ Kiến nghị, đề xuất.
Nơi nhận:                                                       TM. BAN THƯỜNG VỤ ……….

-

- 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

SƠ KẾT 06 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TỔNG KẾT NĂM
    TỈNH ĐOÀN KIÊN GIANG                          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HUYỆN.………………….
                      ***                                                     ………, ngày     tháng    năm 20….                 
            Số:        -BC/ĐTN         

BÁO CÁO

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ……………...
---------

I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH (Khái quát những sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trọng đại của đất nước; tình hình tư tưởng thanh niên…)

II/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Các hoạt động trọng tâm (chỉ nêu những hoạt động trọng tâm, nổi bật)

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
2.1.  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

2.2.  Công tác giáo dục truyền thống

2.3.  Công tác giáo dục đạo đức, lối sống

2.4.  Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật

2.5.  Công tác thông tin, tuyên truyền
3. Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
3.1. Phong trào Thanh niên tình nguyện
3.2. Tuổi trẻ sáng tạo
3.3. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc 
4. Tổ chức các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi
4.1. Đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ công nghệ
4.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp
4.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần
5. Phụ trách Ðội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng
6. Công tác quốc tế thanh niên
7. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên
7.1. Công tác cán bộ Đoàn
7.2. Công tác đoàn viên
7.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn
7.4. Công tác kiểm tra, giám sát
7.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên
8. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị
III/ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1- Ưu điểm:

2- Hạn chế:

3- Nguyên nhân của hạn chế:
IV/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Nơi nhận:                                                  TM. BAN THƯỜNG VỤ ………
-

-
Các bảng phụ lục kèm báo cáo 6 tháng, 9 tháng và báo cáo năm: gồm 4 phụ lục
Phụ lục 1: Bảng tổng hợp tình hình đoàn viên

	STT
	Tổng số đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn
	Tổng số Đảng viên đang sinh hoạt trong chi đoàn
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ chính trị
	Ghi chú

	
	Tổng số 
	Nam
	Nữ
	Chính thức
	Dự bị
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Đại học
	Sau đại học
	Sơ cấp
	Trung cấp LLCT
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 2: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, pháp luật, đạo đức lối sống

	Đơn vị
	Học tập Nghị quyết của Đảng, Đoàn
	Giáo dục Chính trị, tư tưởng
	Giáo dục truyền thống
	Giáo dục pháp luật
	Tình hình nắm bắt dự luận xã hội

	
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số ĐVTN được học tập
	Số lớp, hội nghị được tổ chức
	Số ĐVTN được học tập
	Số lớp, đợt được tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	Số lớp, đợt được tổ chức
	Số ĐVTN tham gia
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Số lớp, hội nghị, tổ chức học tập, giáo dục: Các cơ sở đoàn ghi trích yếu nội dung của lớp học tập hay hoc nghị quyết...

Phụ lục 3: Số liệu công tác tổ chức Đoàn 

	Đơn vị
	Tổng số đoàn viên hiện tại
	Số Đảng viên đang sinh hoạt trong đoàn
	Số Đoàn viên tăng


	Số Đoàn viên giảm


	Giới thiệu đoàn viên ưu tú
	Kết quả xét phân loại đoàn viên 
	Ghi chú

	
	
	
	Kết nạp mới
	Chuyển đến
	Trưởng thành
	Chuyển đi
	Xóa tên
	Kỷ luật
	Đoàn viên ưu tú
	Đã kết nạp
	Tổng số đoàn viên xét phân loại
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục 4: Các hoạt động phong trào tiêu biểu
	Phong trào " Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tháng
	Hoạt động an ninh quốc phòng
	Xây cất nhà, đóng góp sữa chữa TN
	Giúp đỡ, thăm hỏi tặng quà GDCS, TBLS
	Các hoạt động từ thiện khác
	Các hoạt động tình nguyện
	Ghi chú
Nội dung khác( VD: Hiến máu: số đăng ký, số đã hiến)

	 
	Ủng hộ biên giới hải đảo
	Số đơn vụ được kết nghĩa
	Đội TN xung kích
	Số lượng
	Số tiền
	Số gia đình
	Trị giá
	Nội dung - Giá trị
	Số ĐVTN tham gia
	Số đợt hoạt động
	Số ĐVTN tham gia
	 
	 

	 
	 
	 
	Số đội
	Số người
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phong trào "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tháng
	Công trình phần việc 
thanh niên
	Hoạt động thể thao
	Hoạt động khoa học kỹ thuật
	Khám bệnh, cấp phát thuốc 
miễn phí
	Ghi chú
(Nội dung khác, Số ĐVTN tham gia)

	
	Nội dung
	Giá trị
	Số ĐVTN
 tham gia
	Nội dung - 
Số cuộc
	ĐVTN
 tham gia
	Số đề tài 
sáng kiến
	Tên đề tài
	Giá trị 
làm lợi
	Lượt người
	Trị giá
	ĐVTN
 tham gia
	Nội 
dung
	Hình 
thức
	ĐVTN
 tham gia

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


